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GENERAL INDEX OF RELIGIOUS STUDIES REVIEW 
IN VIETNAMESE 2009 

-------  ------- 

O
R

D
ER

 

 
NAME OF AUTHOR 

 
NAME OF ARTICLE 

 
NO 

 

Pg 

RELIGION - THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES 

1. Lê Công Sự  Thomas Hobbes’ Viewpoints of Religion 1/2009 04 

2. Đỗ Minh Hợp Christian Philosophy of Morality 1/2009 12 

3. Đỗ Quang Khắc Marxism’s viewpoints on religion 2/2009 03 

4. Đỗ Quang Hưng 
 

Awareness of the religious issues in Vietnam at 
the mid 20th Century: The case of Nguyễn Văn 
Nguyễn 

2/2009 10 

5. Lê Cung President Hồ Chí Minh with Buddhism 3/2009 03 

6. Lê Hữu Tuấn Understanding Buddhist school of Praying Glory 
to Buddha Amitabha 

3/2009 08 

7. Nguyễn Thị Thanh 
Dung 

Similarities between Hồ Chí Minh’s Thougts and 
Religions Ideas 

4/2009 03 

8. Phạm Huy Thông President Hồ Chí Minh and Catholic Compatriots 
in the Capital 

5/2009 03 

9. Nguyễn Văn Thanh Humanitarian Values in Hồ Chí Minh’s Thought 
of Religion 

5/2009 08 

10. Hoàng Ngọc Vĩnh Hồ Chí Minh’s Thought of Religion in Vietnam 6/2009 03 

11. Lê Đức Hạnh Human Right in Beliefs and Religion 6/2009 07 

12. Nguyễn Văn Dũng The 10th Anniversary of Religious Studies 
Review (26/8/1999 - 26/8/2009) 

7&8/ 
2009 

03 

13. Nguyễn Hồng Dương A Relation between Religion and Politics - 
Theoretical and Model Issues 

7&8/ 
2009 

07 

14. Đỗ Thị Kim Hoa To Re-conceive K.Marx’s Idea of Religion in 
“Contribute Critical Juridical Philosophy of 
Heghen – Prologue” 

7&8/ 
2009 

14 

15. Trần Anh Đào Friedrich Max Muller and His Contribution in the 
book “Introduction to the Science of Religion – 
Four Lectures” 

7&8/ 
2009 

20 

16. Ngô Hữu Thảo The Relation between Politics and Religion - 
Some Theoretical and Practical Issues 

9/2009 03 

17. Hà Thúc Minh “To Learn the Truth” and “To Learn the Life” 9/2009 08 
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18. Đỗ Đức Thịnh Buddhism – Proper Behavior 9/2009 13 

19. Trần Lân Thư, 
Trần Hà 

The Method of Religious Studies (part 1) 10/2009 03 

20. Nguyễn Khắc Đức The Ideas of K. Marx, Ph.Angel and V.I. Lenin on 
Religious Functions and Roles through Classical 
Works 

10/2009 12 

21. Nguyễn Nghị Thanh Information Technology and Religions 10/2009 18 

22. Trần Lân Thư, 
Trần Hà 

The Method of Religious Studies (part 2) 11/2009 03 

23. Trần Đăng Sinh The Direction in Applying of Hồ Chí Minh’s 
Thought on Religion and Beliefs to Practical 
Religious Affair in Vietnam at present 

12/2009 03 

Religion and the nation 

1. Hoàng Thị Hạnh  Religion in Social life and the Building of the 
Socialist State of Rule of law in Vietnam 

1/2009 12 

2. Chu Mạnh Cường  Khmerian Buddhist temples in cultural life of the 
Khmer in Sóc Trăng province 

1/2009 31 

3. Nguyễn Quang Khải Similarities and Differences in conception of soul 
between ethnic minorities in Yunnan (China) and 
the Viet in Red river delta (Vietnam) 

1/2009 33 

4. Nguyễn Phú Lợi  Organization of parishes in Catholic Church 1/2009 42 

5. Nguyễn Thị Minh 
Ngọc 
 

Some Reflections of Buddhist temples in Hanoi at 
the present 

2/2009 21 

6. Trần Tiến Thành An Introduction to Phật đường Nam Tông (Minh 
Sư đạo)  

2/2009 27 

7. Nguyễn Mạnh 
Cường 
 

Epitaph on Dục Thúy Mountain (Ninh Bình) or 
the “Debate between Buddhism and 
Confucianism” in late Trần Dynasty 

2/2009 31 

8. Ngô Quốc Đông Factors Influenced Activities of Patriotic 
Catholics during the Vietnamese August 
Revolution in 1945 

3/2009 15 

9. Nguyễn Đại Đồng Thiện Chiếu – The Reformer of Vietnam 
Buddhism at the first half of the 20th Century 

3/2009 25 

10. Huệ Khải Three Religions within Caodaism 3/2009 30 

11. Vương Duy Quang Religious Belief of the Dao in Vietnam (part 1) 3/2009 34 

12. Bùi Quang Thanh Customs Connected with Religion-Belief of Ethnic 3/2009 40 
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Minorities in Quảng Nam province 
13. Trần Anh Đào Belief of the Annamese in the eyes of a Chinese 

Researcher – Yang Chengzhi 
3/2009 49 

14. Hà Thúc Minh Discussion on Spring and Autumn and Philosophy 
in Zen Poems under the Lý and Trần Dynasties 

4/2009 07 

15. Trần Thúy Ngọc Is “Trúc Lâm Tông chỉ Nguyên Thanh” a Zen 
Work? 

4/2009 17 

16. Lã Đăng Bật Buddhism in Ninh Bình under Đinh, Lê, Lý and 
Trần Dynasties during the Process of Building 
and Protecting the Nation 

4/2009 23 

17. Nguyễn Hữu Thụ Some Reflections of Contacts between Buddhism 
an Mother Worship via Legends of Man Nương 
and Liễu Hạnh 

4/2009 27 

18. Lê Thị Huệ Buddhist Idea Reflected in the Fairy Tale of Tấm 
Cám 

4/2009 30 

19. Vương Duy Quang Religious Belief of the Dao in Vietnam (part 2) 4/2009 36 

20. Trần Xuân Hiền, 
Nguyễn Đăng Bản 

Summary of Baptism and Vietnamese Baptist 
Federation 

4/2009 42 

21. Ngô Văn Minh Making full use of Buddhist Humanitarian Values 
for the Building of the present Society 

5/2009 11 

22. Nguyễn Hồng Dương Consequences of the Process of Contact between 
Catholics and Indigenous Beliefs of the Residents 
living in the Northern Delta 

5/2009 18 

23. Nguyễn Văn Thuyên Brief Introduction to the Image of Vietnamese 
Priest of the Vietnam Catholic Church at the 
beginning of the 21th Century 

5/2009 31 

24. Nguyễn Hoàng Sơn The Kon Tum Cathedral in Kon Tum Diocese 5/2009 39 

25. Nguyễn Mạnh Dũng Some Reflections of Research on Catholics in 
Vietnam 

5/2009 44 

26. Hoàng Minh Đô Contributions of Tam Tổ Trúc Lâm Sect for the 
Development of Buddhism in Trần Dynasty and 
Vietnam’s Ideology History 

6/2009 15 

27. Lê Đình Phụng Several Features of Trúc Lâm Zen – Vietnam 
Buddhism 

6/2009 20 

28. Nguyễn Mạnh 
Cường 

Sanskrit in Hanoi Pagodas 6/2009 26 

29. Đoàn Triệu Long Hội An in the Propagating Process of Catholic in 
Vietnam 

6/2009 34 
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30. Lê Cung The support of Buddhism to Provisional 
Revolution Government of  Vietnam South 
Republic at Diplomatic Talks in Paris (1969 - 
1973) 

7&8/ 
2009 

29 

31. Lê Tâm Đắc The Role of the Movement Making Buddhist 
Prevail in North Vietnam to the Development of 
Vietnam Buddhism in the Twenty Century 

7&8/ 
2009 

38 

32. Nguyễn Thị Minh 
Ngọc 

Organization of Vietnam Buddhist Family 7&8/20
09 

42 

33. Đặng Luận Initial Catholic Propagating into Ethnic Minority 
Region in High Land of Vietnam 

7&8/ 
2009 

50 

34. Phạm Văn Dương The Role of Magician in Spiritual Life of the Dao 
Ho in Lao Cai Province, Vietnam 

7&8/ 
2009 

57 

35. Bá Trung Phụ Rija Festival - the Belief of Fecundity of the Cham 
in the Middle of Vietnam 

7&8/ 
2009 

65 

36. Nguyễn Quang Hưng The Nguyen Dynasty’s Catholic Forbidden Policy 
through a Comparison with Korea 
 

7&8/ 
2009 

73 

37. Lê Thị Lan The Spirit of Vietnamese Buddhism at the 
beginning of the 14th Century through the 
Emancipative Thought of Huyền Quang 

9/2009 16 

38. Nguyễn Thị Thùy 
Phương (Thích An 
Hương) 

Formal Ceremony of Ordination in Quan Su 
Pagoda in 1939-1940 

9/2009 20 

39. Trần Thúy Hiền Buddhist Factors in the Struggle for Achieving 
Mastery over Đà Nẵng City (from March to May 
1966) 

9/2009 26 

40. Đỗ Lan Hiền, 
Trần Minh Lăng 

The Base for Existence and Attachment of 
Buddhism in the Life of Cà Mau Inhabitants 

9/2009 32 

41. Nguyễn Hữu Toàn The Organizations of Parish in Huế Diocese 9/2009 37 

42. Nguyễn Hùng Hậu Some Thinking on Buddhism of Thăng Long under 
the Lý Dynasty 

10/2009 22 

43. Nguyễn Đức Diện Views on Refutal of Tenets in Ch’an of Tuệ Trung 
Thượng Sỹ 

10/2009 30 

44. Nguyễn Ngọc Quỳnh 
Chử Thị Kim 
Phương 

The Buddhist Activities in the second half of the 
19th Century 

10/2009 36 

45. Võ Văn Hoàng Đạo Dừa in Bến Tre province 10/2009 44 
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46. Nguyễn Tài Thư The Tendency of Entering into Life of Buddhist 
Ideology of Trần Nhân Tông king 

11/2009 13 

47. Tạ Quốc Khánh Towers, Pagodas and Buddhism in the Trần 
Dynasty through the existing vestiges 

11/2009 21 

48. Nguyễn Thị Quế 
Hương 

The Influence of Confucianism in Vietnamese 
Cultural Life through the Village Rules in Red 
River Delta 

11/2009 31 

49. Võ Phương Lan The Worship of a Hundred Deities and Purge of 
Spirits in Thiệu Trị regime 

11/2009 39 

50. Đặng Mạnh Trung Some Features on Establishing the First Parishes 
in the South Eastern of Vietnam 

11/2009 49 

51. Nguyễn Ngọc Sơn The Social Responsibility of the Philanthropic 
Committee-Caritas in the Condition of Market 
Economy 

11/2009 55 

52. Nguyễn Đức Sự Some Features of Vietnamese Buddhism in the Lý 
Dynasty 

12/2009 11 

53. Đỗ Thị Hòa Hới, 
Phan Thị Thu Hằng 

Ming Mạng’s Policy towards Buddhism and its 
Signification in Vietnamese History 

12/2009 16 

54. Lê Tâm Đắc Niệm Phật Đường (A House for Activities of 
Buddhists) – A Special Features of Buddhism in 
Huế in Modern Period 

12/2009 26 

55. Trần Tiến Thành The Characteristic of Saving the World in the 
Dogmas of Hòa Hảo Buddhism 

12/2009 31 

56. Nguyễn Đăng Bản Studying of Adventist Church in the the World and 
in Vietnam 

12/2009 34 

Religion abroad 

1. Ngô Văn Doanh Islamism and Southeast Asian culture in Modern 
times 

1/2009 56 

2. Tăng Truyền Huy Decode of current Tibetan Political and Religious 
Situation by Comparing 4 key Historical 
Documents 

2/2009 37 

3. Nguyễn Văn Dũng Some Reflections of Islamic Community in the U.S 
at the present 

2/2009 52 

4. Bá Trung Phụ Understanding Hinduism in India 2/2009 55 

5. Đức Khước Trác Mã On the Tibetan’s Custom of Setting Animals at 
Liberty 

3/2009 58 

6. Nguyễn Văn Vượng Some Reflections of the Role of Buddhism in India 
(from the 3rdB.C to the 7th Century 

3/2009 62 

7. Martina Sabra Dispute regarding the Role of Religion in Life of 
Islamic Women 

3/2009 68 
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8. Li Xiangping Supply and Demand between China’s Religion 
and Belief and its Legal Predicament (part 1) 

4/2009 50 

9. Nguyễn Thùy Vân A Brief Summary of Chinese Folk Belief 4/2009 59 

10. Li Xiangping Supply and Demand between China’s Religion 
and Belief and its Legal Predicament (part 2) 

5/2009 61 

11. Liu Zhaorui Thinking of Survey in three Catholic Villages in 
Guangdong, China 

5/2009 69 

12. Vũ Thị Thu Hà Contributions of Protestantism in the Propagating 
Process into China at the end of the 19th Century 
and the early of the 20th Century (part 1) 

6/2009 47 

13. Li Dahua Taoism toward Society and Life 6/2009 56 

14. Trương Sỹ Hùng Some Buddhist Festivals in Southeast Asia 6/2009 62 

15. Nguyễn Văn Dũng Religious Freedom in United States Society 7&8/ 
2009 

84 

16. Vũ Thị Thu Hà Contributions of Protestantism in the Propagating 
Process into China at the end of the 19th Century 
and the early of the 20th Century (part 2) 

7&8/ 
2009 

95 

17. Huy Thông Dialogue Ways of Vatican through 4 years under 
the Reign of Pope Benedict XVI 

7&8/ 
2009 

10
3 

18. Ngô Văn Doanh On Islamic Community in the Philippines - The 
Moro 

7&8/ 
2009 

10
8 

19. Mai Thanh Hải On “Three Religions in the same origin” in China 
(part 1) 

9/2009 45 

20. Mai Thanh Hải On “Three Religions in the same origin” in China 
(part 2) 

10/2009 54 

21. Nguyễn Văn Dũng Some Problems in Religious Policies of Russia at 
present 

10/2009 61 

22. Dương Văn Huy Some Problems on Religious Beliefs in Cambodia 
in Angkor period (802 – 1434) (part 1) 

11/2009 64 

23. Dương Văn Huy Some Problems on Religious Beliefs in Cambodia 
in Angkor period (802 – 1434) (part 2) 

12/2009 41 

Opinion exchanges 

1. Đỗ Lan Hiền  
 

Some issues regarding Religion and Belief of the 
Thai in North West of Vietnam 

1/2009 51 

2. Lê Tâm Đắc Is Religious Studies a Discipline of Philosophy? 2/2009 58 
3.  Religion and Socialism 7&8/ 

2009 
122 

4. Đỗ Ngây  
(Thích Thông Thức) 

Saying More about Buddhist Division History into 
periods from the beginning to Lý-Trần period 

9/2009 54 

Religious news 
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1. Reporter Religious Situation and the State management of 
Religion in 2008 

1/2009 67 

2. Reporter Prominent Religious Events and Religious Works 
in 2008  

1/2009 71 

3. Nguyễn Văn Dũng U.S President Barack Obama’s New Policy 
toward Islamic World 

3/2009 55 

4. Nguyễn Văn Dũng Brief Outlines of Islamic Revolution and the 
Islamic Republic of Iran 

4/2009 46 

5. Reporter Doing Wrong Things under cover of a Priest 5/2009 53 

6. Nguyễn Văn Dũng On the Sacred Land Pilgrimage of Pope Benedict 
XVI 

6/2009 41 

7. Trần Nghĩa Phương A Rebel in Xinjiang - Whether or not Contradict 
between Ethnic and Religion 

7&8/ 
2009 

117 

8. Reporter Pope Benedict XVI met President of United States 
Barack Obama 

7&8/ 
2009 

138 

9. Reporter Tombs of  St. Paul and St. Peter through 
Archaeology Discoveries 

7&8/ 
2009 

138 

10. Tuấn Linh On Case of Tony Alamo Pastor who Founded 
Alamo Christian Ministries Sect in United States 

9/2009 64 

11. Khánh Vy Something about “the Matter” in Bát Nhã 
Cloister (Bảo Lộc town, Lâm Đồng province) 

10/2009 47 

12. Tuấn Linh Some Features on the Relation between the Holy 
See and Anglican Church at present 

11/2009 61 

13.  President Nguyễn Minh Triết met Pope Benedicto 
XVI and Prime Minister Vatican 

12/2009 48 

14. Khánh Vy The Relation between Vatican and Union of 
Russia in History and at Present 

12/2009 49 

Scientific information 

1. Reporter International Conference: Social Responsibility in 
the Conditions of the Market Economy 

2/2009 67 

2. Reporter One more PhD Thesis of Philosophy on Religious 
Studies Defensed Successfully 

7&8/ 
2009 

137 

3. Reporter General Index of Religious Studies Review from 
No. 1/1999 to No. 8/2009 

7&8/ 
2009 

140 

4. Ngô Quốc Đông Scientific Workshop on Priest Phạm Bá Trực 11/2009 71 

5. Lê Gia Hân Ph.D Thesis on “The Religious Policy of Tự Đức 
regime” 

11/2009 72 

6. Triết Giang Catholic Church opens Holy Year 2010 11/2009 73 
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Book Review 

1.  Changes of religion and belief in contemporary 
Vietnam 

1/2009 75 

2. Nguyễn Văn Thuyên Religious Issues in Vietnam Revolution - Theory 
and Practice (Author: Prof. Đỗ Quang Hưng) 

3/2009 74 

3. Quế Hương Culture and Belief of some Ethnics in Vietnam 
(Author: Dr. Nguyễn Mạnh Cường) 

4/2009 74 

4. Quế Hương Champa Culture in Thừa Thiên-Huế province 
(Author: Lê Đình Phụng, Nguyễn Xuân Hoa) 

6/2009 76 

5. Quế Hương Champa Towers and Temples - the Mystery of 
Building (Author: Trần Bá Việt) 

6/2009 76 

6. Lê Tâm Đắc Contemporary Religions in America(the Author: 
Liu Peng) 

9/2009 73 

7. Nguyễn Hồng Dương Folk Faiths of  Tày, Nùng People (Author: 
Nguyễn Thị Yên) 

10/2009 73 

8. Lê Đức Hạnh Religious Beliefs of Ve people in Vietnam 
(Author: Dr. Nguyễn Văn Minh) 

11/2009 74 

9. Lê Đức Hạnh I Ching – Traditional Cultural Forecast (the 
author Nguyễn Duy Hinh, Cultural Information 
Press, Hanoi, 2009) 

12/2009 65 

Religious Common Knowledge 

1. Lê Gia Hân Religion and The Prohibition of Sexual Relations  1/2009 66 

2. Hồ Anh Hải Custom of Polygamy in the Religious Perspective 2/2009 65 

3. Nguyễn Văn Nghệ Respect to the Heavenly Emperor 3/2009 70 

4. Mộng Đắc Brief Outlines of Buddhism and its Theory of Cause 
and Effect 

4/2009 71 

5. Lê Gia Hân Catholic Church’s structure and ranks 5/2009 73 

6. Huệ Khải A Research on Flags and Pennons of  Caodaism 6/2009 69 

7. Trần Văn Khả Visit Tombs of  St. Paul and St. Peter 7&8/ 
2009 

127 

8. Lê Gia Hân Attending an initiation ceremony with three 
treasures(Buddha, Dharma and Sangha) 

9/2009 67 

9. Huệ Khải On the concept of spiritual belief 9/2009 69 

10. Nguyễn Đại Đồng Bà Đá Pagoda 10/2009 67 

11. Nguyễn Phú Lợi Some Features on Catholic Orders (the first part) 12/2009 53 

 
 
 


